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NGHỊ ĐỊNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
__________

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản suất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2007/NĐ-CP) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:
[bookmark: dieu_12]“Điều 12. Đối tượng lập quy hoạch cấp nước
1. Nội dung quy hoạch cấp nước được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
2. Quy hoạch cấp nước đô thị được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương”.
[bookmark: _GoBack]2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:
“1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cao hơn đã được phê duyệt.”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:
“Điều 26. Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước 
1. Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị trong địa giới hành chính do mình quản lý.
2. Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước:
a) Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc biệt trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước. 
b) Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước trừ những quy hoạch tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước tại điểm b khoảng 2 Điều này, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.
3. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước: 
a) Thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
b) Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến đối với đồ án quy hoạch cấp nước được quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.”.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:
“a) Có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 29 Nghị định 117/2007/NĐ-CP như sau:
 “a) Ủy ban nhân dân theo phân cấp tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước, có sự tham gia của các địa phương trong vùng cấp nước;”
6. Bãi bỏ Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định 117/2007/NĐ-CP.
7. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân theo phân cấp” tại Khoản 1 Điều 31, Khoảng 3 Điều 33, Điều 36, điểm d Khoản 2 Điều 38, Khoản 3 Điều 44.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 23/2016/NĐ-CP) như sau:
1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP như sau:
“1. Cơ sở hỏa táng phải được xây dựng phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch ngành có liên quan, quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hỏa táng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP như sau:
“1. Đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng phải đáp ứng các yêu cầu sau:”
3. Bãi bỏ khoản 13 Điều 2, Điều 7.
4. Bỏ cụm từ “quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh” tại Khoản 1 Điều 25.
5. Thay thế cụm từ “quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh” bằng cụm từ “quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành có liên quan” tại điểm b Khoản 3 Điều 8, Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 10, Khoản 1 Điều 11, điểm a Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 14.
 Điều 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (sau đây gọi tắt là Nghị định số 80/2014/NĐ-CP) như sau:
Sửa đổi Điều 5 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP như sau:
“Điều 5. Quy hoạch thoát nước 
1. Nội dung quy hoạch thoát nước được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Nội dung quy hoạch thoát nước đô thị được lập thành đồ án riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ quy hoạch thoát nước đô thị phải làm rõ các nội dung: Phạm vi, ranh giới; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; xác định lưu vực, phân vùng thoát nước; nguồn tiếp nhận, dự báo tổng lượng thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước.
2. Nội dung quy hoạch thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung được xác định trong quy hoạch xây dựng nông thôn. Các nội dung cơ bản của quy hoạch thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung bao gồm: Dự báo tổng lượng nước mưa, nước thải; xác định mạng lưới thoát nước; xác định vị trí, quy mô trạm bơm, trạm xử lý nước thải, các dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn quy hoạch.
3. Việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch thoát nước tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan”.
Điều 4: Bãi bỏ các quy định sau đây:
1. Bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk11739048]2. Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 4 Điều 16, điểm b Khoản 2 Điều 17, Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Điều 5: Xử lý chuyển tiếp.
Điều 6: Hiệu lực thi hành.
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ………….………………………
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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